
I Trường MN Việt Tiến

Dịch vụ phục vụ ăn bán trú tại trường

Tiền ăn đối với trẻ được hỗ trợ theo NĐ 105 Học sinh/ngày 9 9 Tháng

Tiền ăn đối với trẻ không được hỗ trợ theo NĐ 105, NĐ 66 Học sinh/ngày 16 16 Tháng

Tiền chất đốt (Gas) Học sinh/ngày 1 1 Tháng

2 Dịch vụ phục vụ hỗ trợ nấu ăn cho học sinh ăn trưa tại trường.

 Trung tâm Học sinh/tháng 78 78 Tháng

 Điểm Việt Hải Học sinh/tháng 76 76 Tháng

 Điểm Già Hạ Học sinh/tháng 100 100 Tháng

II Trường MN số 1 Phúc khánh

1 Dịch vụ phục vụ ăn bán trú tại trường
Tiền ăn đối với trẻ được hỗ trợ theo NĐ 105 Học sinh/ngày 9 9 Tháng
Tiền ăn đối với trẻ không được hỗ trợ theo NĐ 105 và NĐ 66 Học sinh/ngày 16 16 Tháng

2 Tiền chất đốt (gas) Học sinh/ngày 1 1 Tháng
III Trường MN số 2 Phúc khánh

1 Dịch vụ phục vụ ăn bán trú tại trường
Tiền ăn đối với trẻ được hỗ trợ theo NĐ 105 Học sinh/ngày 8 8 Tháng
Tiền ăn đối với trẻ không được hỗ trợ theo NĐ 105 Học sinh/ngày 15 15 Tháng
Tiền chất đốt (Gas) Học sinh/ngày 1 1 Tháng

IV Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh

1 Dịch vụ phục vụ nước uống cho học sinh Học sinh/tháng 7 7 7 Học kỳ

V Trường TH&THCS số 2 Phúc Khánh

1 Dịch vụ phục vụ nước uống cho học sinh Học sinh/tháng 7 5 5 Học kỳ

VI Trường TH&THCS Việt Tiến

1 Dịch vụ phục vụ nước uống cho học sinh Học sinh/tháng 7 6 6 Học kỳ

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày            / 9/2025 của UBND xã Phúc Khánh)
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(Danh sách có 6/8 đơn vị trương học thực hiện - Có 02 trường: Trường TH Phúc Khánh, Trường THCS Phúc Khánh không thực hiện)
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